
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/ thành phố

Trúng 

tuyển 

theo NV

1 1 Phùn Văn Bắc 18/07/1998 Bắc Giang NV1

2 3 Hoàng Văn Tường 10/07/1998 Bình Phước NV1

3 6 Lê Lại Minh Trí 28/10/2000 Đắk Lắk NV1

4 7 Vi Thanh Như 23/02/1997 Đắk Nông NV1

5 11 Phạm Quốc Anh 08/07/2002 Hà Nam NV1

6 17 Lương Thanh An 10/01/2005 Hà Tĩnh NV1

7 21 Nguyễn Việt Anh 19/11/2002 Hải Dương NV1

8 23 Bùi Văn Dương 20/06/1994 Hòa Bình NV1

9 24 Bùi Phương Nam 03/04/2003 Hòa Bình NV1

10 25 Phan Thành Đông 15/09/2002 Hưng Yên NV1

11 27 Nông Minh Thuần 24/11/1999 Lạng Sơn NV1

12 29 Nguyễn Công Trọng 13/10/2003 Nam Định NV1

13 32 Hồ Trọng Quý 15/01/1994 Nghệ An NV1

14 33 Trần Đức Trường 07/02/2000 Ninh Bình NV1

15 34 Nguyễn Minh Ngọc 08/03/2005 Phú Thọ NV1

16 35 Hoàng Xuân Tùng 04/08/2002 Phú Thọ NV1

17 36 Trần Đức Minh 31/12/2005 Phú Thọ NV1

18 38 Phạm Văn Đồng 18/04/2002 Quảng Bình NV1

19 39 Hồ Văn Phát 05/11/1996 Quảng Bình NV1

20 40 Trần Đức Hoàng 02/11/2002 Quảng Bình NV1

21 42 Nguyễn Công Mạnh 30/08/1995 Quảng Bình NV1

22 43 Nguyễn Ngọc Nên 03/01/1997 Quảng Nam NV1

23 45 Nguyễn Phú Khánh 07/11/2000 Quảng Trị NV1

24 46 Trần Quốc Hưởng 22/07/1995 Sóc Trăng NV1

25 47 Trần Minh Tân 08/06/1996 Tây Ninh NV1

26 48 Bùi Văn Chí 06/05/1993 Thanh Hóa NV1

27 49 Lê Văn Hậu 19/12/1997 Thanh Hóa NV1

28 50 Hoàng Văn Minh 20/03/1998 Thanh Hóa NV1

29 51 Lê Trương Bảo Long 26/11/1999 TP HCM NV1

30 53 Phan Thành Đạt 07/03/2003 Vĩnh Phúc NV1

31 54 Nguyễn Hữu Hùng 29/01/2002 Hải Dương NV1
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